
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219335167 Phan Ngọc Công Ân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

2 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209321965 Nguyễn Phương Anh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

3 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204627442 Dương Trần Bảo Anh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

4 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204824156 Phan Ngọc Anh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

5 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204636414 Nguyễn Huỳnh Bảo Châu Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

6 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209320485 Nguyễn Ngọc Minh Châu Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

7 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204621791 Bùi Lê Anh Chi Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

8 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29206237646 Hồ Hiền Đan Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

9 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204661766 Nguyễn Ngọc Duyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

10 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204648951 Hồ Thị Hạnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

11 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204563720 Phạm Thị Kim Hòa Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

12 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219336940 Huỳnh Ngọc Huy Hoàng Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

13 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214621002 Nguyễn Vũ Mạnh Hùng Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

14 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204363096 Thiều Ngọc Huyền Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

15 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214352466 Y Khuê Nie Kdăm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

16 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214539868 Võ Như Long Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

17 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204322013 Nguyễn Xuân Bảo Ngọc Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

18 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204327401 Lê Thục Nhi Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

19 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219353494 Lê Kim Ngọc Nhung Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

20 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214624384 Lê Cảnh Phong Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

21 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219346168 Trần Hoàng Phúc Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

22 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219324052 Trịnh Gia Phúc Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

23 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219342579 Huỳnh Hoàng Phương Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

24 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204361320 Võ Thị Ánh Quyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

25 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204661164 Huỳnh Bảo Như Quỳnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

26 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209323383 Trương Như Quỳnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

27 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204661377 Ngô Huyền Thanh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

28 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209325887 Nguyễn Phương Thảo Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

29 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29212727534 Ngô Quang Thông Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

30 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204544156 Phan Vũ Thanh Thủy Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

31 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29205134429 Nguyễn Thị Thùy Trâm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

32 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209325864 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

33 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204623668 Phạm Huyền Bảo Trâm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

34 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209323049 Trần Vũ Bảo Trân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

35 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29206543928 Nguyễn Thị Thùy Trang Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

36 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219324970 Nguyễn Khắc Triệu Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4

37 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214352286 Phạm Long Vũ Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH4
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